
STONE VILLAGE LAB
G R E E N  C O F F E E  P R O C E S S I N G

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍN
CÀ PHÊ ROBUSTA

1. THANG NĂM MỨC ĐỘ CHÍN

Tiêu chí

Tên mức XANH CHÍN NỬA
CHÍN
THIẾU

CHÍN MUỒI CHÍN NẪU

Tỷ lệ chín 0% 50% 70% 100% quá chín

Màu vỏ quả
(xanh 100% →
đỏ đều)

Xanh hoàn
toàn

Nửa xanh
nửa đỏ

Đỏ, còn vai
xanh

Đỏ đều, bóng
căng

Sẫm nâu, vỏ
nhăn

Đường (°Brix) 8 – 12 14 – 16 17 – 19 20 – 25 22 +

Trọng lượng
(g/quả)

1,10 1,70 ~1,80 1,90 1,50 ↓

Đọc cột chín nẫu: Brix vọt lên 22 °Bx nhưng trọng lượng tụt từ 1,90 về 1,50 g – đây là đường bị cô
đặc do mất nước, không phải dấu hiệu chất lượng. Tách riêng, không đưa vào lô đặc sản.

2. ĐẾM MẪU 100 QUẢ NGẪU NHIÊN

Mức độ chín Gạch đếm Số quả Tỷ lệ %

Xanh (0%)

Chín nửa (50%)

Chín thiếu (70%)

Chín muồi (100%)

Chín nẫu

TỔNG 100 100%

Ngưỡng đề xuất: lô đặc sản cần chín muồi ≥ 95%, xanh ≤ 1%, nẫu/khô ≤ 2%. Lô thương mại cần
chín muồi + chín thiếu ≥ 85%, xanh ≤ 5%. Xanh > 10% hoặc chín muồi < 70% thì trả lô, hái lại.

Ngày:   Lô/Bao:   Vườn: 

Người đếm:   Brix trung bình: °Bx

Xếp loại lô:  Đặc sản   Thương mại   Hái lại   Loại 

STONE VILLAGE LAB  •  Đếm 100 quả/lô, lấy mẫu 5 điểm khác nhau trong bao
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